	[bookmark: _Hlk159765855]a. Mở bài: 
- Giới thiệu vấn đề: HS thiếu trung thực trong kiểm tra, thi cử
- Nêu ý kiến: Vấn đề nóng bỏng được cả xã hội quan tâm, cần phải chấn chỉnh kịp thời

	b. Thân bài
* Biểu hiện: 
- Thế nào là thiếu trung thực trong kiểm tra thi cử
- Nêu biểu hiện cụ thể: mang tài liệu vào phòng thi, nhìn bài của bạn…
* Nguyên nhân
- Nguyên nhân chủ quan:
+ HS không ý thức được hậu quả nặng nề
+ Lười học, học đối phó 
+ Áp lực từ phía gia đình, thầy cô
-Nguyên nhân khách quan
+ Bố mẹ không quan tâm đến việc học tập của con
+ Thầy cô không chịu đổi mới phương pháp giảng dạy, cách ra đề kiểm tra đánh giá, coi thi thiếu nghiêm túc, xử lý HS vi phạm chưa nghiêm khắc. 
*Hậu quả 
- Với bản thân, Ảnh hưởng đến kết quả học tập, tư cách đạo đức, tương lai sau này
- Với gia đình, bố mẹ phiền lòng 
- Với nhà trường ảnh hưởng đến uy tin, chất lượng GD; nêu gương xấu cho những HS khác 
- Với xã hội ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực đất nước sau này
*Giải pháp 
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho HS
- Gia đình kết hợp với nhà trường phát hiện ngăn chặn kịp thời
- Thầy cô giáo đổi mới phương pháp giảng dạy cách ra đề kiểm tra, coi thi nghiêm túc, xử lý nghiêm khắc HS vi phạm

[bookmark: _MON_1770781586]- Kết hợp dùng camera để xử lý những HS vi phạm (phạt nguội)

	c. Kết bài 
- Khẳng định vấn đề.
- Liên hệ bản thân.

	1. Hình thức, kĩ năng (1,0 điểm)
a. Về hình thức 
- Bài viết đủ bố cục 3 phần mở, thân, kết; Mạch đoạn rõ ràng.
- Trình bày sạch sẽ, chữ viết rõ ràng, ít mắc lỗi chính tả.
b. Kỹ năng 
- Đúng phương pháp làm bài văn nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống đáng phê phán.
- Luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ, lý lẽ và dẫn chứng thuyết phục, diễn đạt lưu loát.

	2. Nội dung (4,0 điểm): Học sinh cần đảm bảo những ý sau :

	* Giới thiệu vấn đề: 
- HS thiếu trung thực trong kiểm tra thi cử;
- Đánh giá khái quát vấn đề: điểm nóng khiến dư luận quan tâm.

	* Giải thích khái niệm: thế nào là thiếu trung thực trong kiểm, thi cử

	* Nêu thực trạng vấn đề: mang tài liệu vào phòng thi chép, chép công thức ra bàn tay, nhắc bài cho nhau, dùng các thiết bị thông minh để tra cứu thông tin liên quan đến bài thi... 

	* Phân tích nguyên nhân.
- Nguyên nhân chủ quan 
+ HS chưa ý thức được tác hại nặng nề của việc gian lận trong kiểm tra, thi cử.
+ Chưa tích cực, tự giác trong học tập.
+ Chịu áp lực nặng nề về điểm số từ phía gia đình và nhà trường.
- Nguyên nhân khách quan.
+ Bố mẹ không quan tâm đến việc học tập của con, thiếu sự liên lạc với nhà trường.
+ Thầy cô giáo chưa đổi mới phương pháp giảng dạy, cách ra đề kiểm tra, coi thi lỏng lẻo. Nhà trường chưa xử lý nghiêm khắc với HS cố tình vi phạm.
+ Các nhà quán lí giáo dục tổ chức quá nhiều kỳ thi.

	* Phân tích hậu quả 
- Ảnh hưởng đến kết quả học tập, tương lai của HS. 
- Ảnh hưởng đến tư cách đạo đức. Từ việc gian lận trong thi cử sẽ tạo ra lối sống thiếu trung thực, làm mất niềm tin cho những người xung quanh.
- Ảnh hưởng đế chất lượng giáo dục, uy tín của nhà trường.
- Nêu gương xấu cho những học sinh khác.
- Ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực sau này…
Lưu ý: HS đạt được 4 ý đúng sẽ đạt điểm tối đa.

	* Phân tích giải pháp 
- Tuyên truyền để HS hiểu được tác hại nặng nề của việc gian lận trong việc kiểm tra thi cử. Từ đó có ý thức học thật, thi thật, chất lượng thật.
- Gia đình và nhà trường kết hợp chặt chẽ trong việc quan tâm đến học tập của con, phát hiện, ngăn chặn kịp thời với những trường hợp vi phạm quy chế thi.
- Thầy cô giáo cần đổi mới phương pháp giảng dạy cách ra đề kiểm tra đánh giá, xử lý nghiêm khắc với những HS cố tình vi phạm để làm gương cho nhưng HS khác.
- Bỏ một số cuộc thi không cần thiết để tránh gây nhàm chán giảm áp lực cho HS.
Lưu ý: HS đạt được 4 ý đúng sẽ đạt điểm tối đa. 

	* Khái quát vấn đề và rút ra bài học cho bản thân 


Hiện tượng học sinh thiếu trung thực trong kiểm tra, thi cử ở các trường phổ thông ngày càng nhiều, phức tạp. Suy nghĩ của em về hiện tượng đó.
Tương tự như cách làm đề 1 GV hướng dẫn HS thực hành đề 2.
GV giới thiệu một bài văn để HS tham khảo
Bài làm
	Sinh thời lê-Nin nói: “Học, học nữa, học mãi”. Sau này Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã từng căn dặn: “ Cuộc đời là bậc thang không có nấc chốt, con đường học tập là cuốn sách mở ra không có trang cuối cùng” quả đúng như vậy! Học tập là nhiệm vụ quan trọng là con đường ngắn nhất dần đến thành công. Ấy vậy mà trong thực tế vẫn còn không ít HS lười học, thiếu trung thực trong quá trình kiểm tra thi cử. Đó là hành vi xấu đáng phê phán cần chấn chỉnh kịp thời.
Vậy thiếu trung thực trong kiểm tra và thi cử là gì? Đó là hiện tượng học sinh quay cóp trong giờ kiểm tra bằng mọi hình thức, thủ đoạn tinh vi. Trước giờ kiểm tra, học sinh chuẩn bị hàng loạt phao phô-tô thu nhỏ giấu trong người. Họ chờ đến thời điểm giám thị không để ý rồi mang ra dùng. Có những hôm kiểm tra đột xuất, học sinh không chuẩn bị được “phao”, lúc ấy đành phải dùng đến sách vở, lén lút để trong ngăn bàn, thi thoảng liếc xuống. Một vài bạn không dùng phao, không mở sách vở thì ghi tài liệu ra bàn, ra những chỗ xung quanh ít khi thầy cô giáo để ý. Tinh vi hơn, một số người còn trao đổi đáp án bằng máy tính bỏ túi, dán tài liệu thu nhỏ bằng loại keo đặc biệt vào thước, sử dụng điện thoại để tra từ điển, tra google… Nếu không tự gian lận được thì các bạn nhìn bài của nhau, đọc bài cho nhau chép, ném giấy, làm hộ… Tất cả các hành vi trên đều được cho là gian lận, thiếu trung thực trong kiểm tra và thi cử.    
Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình cảnh đáng buồn đến như vậy? Trước hết phải kể đến nguyên nhân chủ quan đến từ phía chính học sinh chúng ta. Vẫn là những lí do rất muôn thuở: lười học, không chịu học bài cũ, đọc lại bài ở nhà, đến lúc kiểm tra mới cuống quýt sử dụng tài liệu. Tuy vậy, vẫn có những người vô tình không học bài, chấp nhận bị điểm kém, nhưng đó là bộ phận rất nhỏ. Đại bộ phận đều không dũng cảm làm vậy. Ai cũng muốn được điểm cao, điểm tốt, để không thua kém bạn bè, để không bị bố mẹ trách phạt. Với suy nghĩ như vậy, học sinh đi học nếu không học bài thì nhất định phải làm đủ mọi cách để đạt điểm số cao. Không kể có những trường hợp cố tình không học bài, yên tâm bên mình lúc nào cũng có tài liệu trợ giúp, một lần trót lọt không bị bắt là lần sau sẵn sàng làm tiếp. Họ nghĩ rằng học làm gì cho mất công mất sức, cứ như vậy điểm của mình còn cao hơn khối đứa mất công học trước. Ta cũng không thể không kể đến nguyên nhân khách quan. Cũng là vì áp lực từ phía gia đình, phía nhà trường và thầy cô. Con cái có đạt điểm cao, điều đó mới thể hiện là con mình giỏi, con mình khá. Không đạt điểm cao tức là con mình dốt, là không bằng bạn bằng bè… Một phần cũng là từ phía giám thị coi thi. Căn bệnh rất cũ của xã hội là bệnh thành tích, nên một số giám thị còn cố tình coi thi dễ dãi, thậm chí còn cả những trường hợp làm bài hộ và nhắc bài… Như vậy, có rất nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan dẫn đến thực trạng đau lòng và nhức nhối này.
Tuy vậy, chúng ta cũng phải trả giá rất đắt nếu thiếu đi tính trung thực ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đối với cá nhân chúng ta, ai có thể đảm bảo chắc chắn rằng quay cóp sẽ không bao giờ bị bại lộ? Mà có ai tưởng tượng ra rằng khi bị phát hiện thì ta sẽ thế nào chưa? Đó sẽ là những ánh mắt dè dặt của bạn bè, sự thất vọng của thầy cô, bố mẹ, nhân cách và đạo đức sẽ đặc biệt bị hạ thấp. Nhưng giả sử mọi lần gian lận đều “trót lọt” thì sao? Đau đớn nhất là việc này đã để lại vết sẹo rất sâu trong tâm hồn, hình thành nên một nhân cách méo mó, không đủ hành trang để vững vàng bước vào cuộc đời phía trước. Hành động này còn có ảnh hưởng sâu sắc tới những người xung quanh. Họ nghĩ thật đến những bất công trong học đường và rộng hơn là trong xã hội, họ mất hết niềm tin vào tương lai phía trước. Còn xã hội thì sẽ thế nào khi chủ nhân tương lai của đất nước là những con người kiến thức rỗng tuếch, chỉ sở hữu những bảng điểm và bằng cấp giả?
Phải có những biện pháp kịp thời để ngăn chặn tình trạng này. Trước hết, về phía mỗi cá nhân chúng ta hãy chuẩn bị những kiến thức vững vàng, tự tin vượt qua mọi kì thi, kì kiểm tra. Ta cũng hãy tập chấp nhận, nhìn thẳng vào sự thật, có thất bại thì lần sau ta mới có thành công. Còn về phía nhà trường, hãy đề ra những biện pháp thích hợp, xử lí kỉ luật nghiêm khắc, gương mẫu để đủ sức răn đe; mặt khác cũng cần phải kiên quyết nói không với bệnh thành tích. Ngoài ra, phía gia đình cũng không nên quá kì vọng và gây áp lực nặng nề đối với con em mình, bố mẹ phải biết lượng sức của con cái để đưa ra những yêu cầu phù hợp…
	Tóm lại hiện tượng HS thiếu trung thực trong KT thi cử ngày càng diễn biến phức tạp và có những biểu hiện  tinh vi khiến các thầy cô giáo phải bận tâm. Và hành vi đó cũng đã để lại hậu quả khôn lường không chỉ với trước mắt mà còn với lâu dài. Hiểu được điều đó bản thân em luôn tích cực tự giác học tập, ngiêm túc trong KT, thi cử. Tuyệt đối không gian lận trong khi làm bài kiểm tra. Và em cung khuyên các bạn trong lớp học tập thi thật để đạt kết quả cao.
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		[bookmark: _Hlk159765855]a. Mở bài: 

- Giới thiệu vấn đề: HS thiếu trung thực trong kiểm tra, thi cử

- Nêu ý kiến: Vấn đề nóng bỏng được cả xã hội quan tâm, cần phải chấn chỉnh kịp thời



		b. Thân bài

* Biểu hiện: 

- Thế nào là thiếu trung thực trong kiểm tra thi cử

- Nêu biểu hiện cụ thể: mang tài liệu vào phòng thi, nhìn bài của bạn…

* Nguyên nhân

- Nguyên nhân chủ quan:

+ HS không ý thức được hậu quả nặng nề

+ Lười học, học đối phó 

+ Áp lực từ phía gia đình, thầy cô

-Nguyên nhân khách quan

+ Bố mẹ không quan tâm đến việc học tập của con

+ Thầy cô không chịu đổi mới phương pháp giảng dạy, cách ra đề kiểm tra đánh giá, coi thi thiếu nghiêm túc, xử lý HS vi phạm chưa nghiêm khắc. 

*Hậu quả 

- Với bản thân, Ảnh hưởng đến kết quả học tập, tư cách đạo đức, tương lai sau này

- Với gia đình, bố mẹ phiền lòng 

- Với nhà trường ảnh hưởng đến uy tin, chất lượng GD; nêu gương xấu cho những HS khác 

- Với xã hội ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực đất nước sau này

*Giải pháp 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho HS

- Gia đình kết hợp với nhà trường phát hiện ngăn chặn kịp thời

- Thầy cô giáo đổi mới phương pháp giảng dạy cách ra đề kiểm tra, coi thi nghiêm túc, xử lý nghiêm khắc HS vi phạm

- Kết hợp dùng camera để xử lý những HS vi phạm (phạt nguội)



		c. Kết bài 

- Khẳng định vấn đề.

- Liên hệ bản thân.



		1. Hình thức, kĩ năng (1,0 điểm)

a. Về hình thức 

- Bài viết đủ bố cục 3 phần mở, thân, kết; Mạch đoạn rõ ràng.

- Trình bày sạch sẽ, chữ viết rõ ràng, ít mắc lỗi chính tả.

b. Kỹ năng 

- Đúng phương pháp làm bài văn nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống đáng phê phán.

- Luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ, lý lẽ và dẫn chứng thuyết phục, diễn đạt lưu loát.



		2. Nội dung (4,0 điểm): Học sinh cần đảm bảo những ý sau :



		* Giới thiệu vấn đề: 

- HS thiếu trung thực trong kiểm tra thi cử;

- Đánh giá khái quát vấn đề: điểm nóng khiến dư luận quan tâm.



		* Giải thích khái niệm: thế nào là thiếu trung thực trong kiểm, thi cử



		* Nêu thực trạng vấn đề: mang tài liệu vào phòng thi chép, chép công thức ra bàn tay, nhắc bài cho nhau, dùng các thiết bị thông minh để tra cứu thông tin liên quan đến bài thi... 



		* Phân tích nguyên nhân.

- Nguyên nhân chủ quan 

+ HS chưa ý thức được tác hại nặng nề của việc gian lận trong kiểm tra, thi cử.

+ Chưa tích cực, tự giác trong học tập.

+ Chịu áp lực nặng nề về điểm số từ phía gia đình và nhà trường.

- Nguyên nhân khách quan.

+ Bố mẹ không quan tâm đến việc học tập của con, thiếu sự liên lạc với nhà trường.

+ Thầy cô giáo chưa đổi mới phương pháp giảng dạy, cách ra đề kiểm tra, coi thi lỏng lẻo. Nhà trường chưa xử lý nghiêm khắc với HS cố tình vi phạm.

+ Các nhà quán lí giáo dục tổ chức quá nhiều kỳ thi.



		* Phân tích hậu quả 

- Ảnh hưởng đến kết quả học tập, tương lai của HS. 

- Ảnh hưởng đến tư cách đạo đức. Từ việc gian lận trong thi cử sẽ tạo ra lối sống thiếu trung thực, làm mất niềm tin cho những người xung quanh.

- Ảnh hưởng đế chất lượng giáo dục, uy tín của nhà trường.

- Nêu gương xấu cho những học sinh khác.

- Ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực sau này…

Lưu ý: HS đạt được 4 ý đúng sẽ đạt điểm tối đa.



		* Phân tích giải pháp 

- Tuyên truyền để HS hiểu được tác hại nặng nề của việc gian lận trong việc kiểm tra thi cử. Từ đó có ý thức học thật, thi thật, chất lượng thật.

- Gia đình và nhà trường kết hợp chặt chẽ trong việc quan tâm đến học tập của con, phát hiện, ngăn chặn kịp thời với những trường hợp vi phạm quy chế thi.

- Thầy cô giáo cần đổi mới phương pháp giảng dạy cách ra đề kiểm tra đánh giá, xử lý nghiêm khắc với những HS cố tình vi phạm để làm gương cho nhưng HS khác.

- Bỏ một số cuộc thi không cần thiết để tránh gây nhàm chán giảm áp lực cho HS.

Lưu ý: HS đạt được 4 ý đúng sẽ đạt điểm tối đa. 



		* Khái quát vấn đề và rút ra bài học cho bản thân 





Hiện tượng học sinh thiếu trung thực trong kiểm tra, thi cử ở các trường phổ thông ngày càng nhiều, phức tạp. Suy nghĩ của em về hiện tượng đó.

Tương tự như cách làm đề 1 GV hướng dẫn HS thực hành đề 2.

GV giới thiệu một bài văn để HS tham khảo

Bài làm

	Sinh thời lê-Nin nói: “Học, học nữa, học mãi”. Sau này Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã từng căn dặn: “ Cuộc đời là bậc thang không có nấc chốt, con đường học tập là cuốn sách mở ra không có trang cuối cùng” quả đúng như vậy! Học tập là nhiệm vụ quan trọng là con đường ngắn nhất dần đến thành công. Ấy vậy mà trong thực tế vẫn còn không ít HS lười học, thiếu trung thực trong quá trình kiểm tra thi cử. Đó là hành vi xấu đáng phê phán cần chấn chỉnh kịp thời.

Vậy thiếu trung thực trong kiểm tra và thi cử là gì?Đó là hiện tượng học sinh quay cóp trong giờ kiểm tra bằng mọi hình thức, thủ đoạn tinh vi. Trước giờ kiểm tra, học sinh chuẩn bị hàng loạt phao phô-tô thu nhỏ giấu trong người. Họ chờ đến thời điểm giám thị không để ý rồi mang ra dùng. Có những hôm kiểm tra đột xuất, học sinh không chuẩn bị được “phao”, lúc ấy đành phải dùng đến sách vở, lén lút để trong ngăn bàn, thi thoảng liếc xuống. Một vài bạn không dùng phao, không mở sách vở thì ghi tài liệu ra bàn, ra những chỗ xung quanh ít khi thầy cô giáo để ý. Tinh vi hơn, một số người còn trao đổi đáp án bằng máy tính bỏ túi, dán tài liệu thu nhỏ bằng loại keo đặc biệt vào thước, sử dụng điện thoại để tra từ điển, tra google… Nếu không tự gian lận được thì các bạn nhìn bài của nhau, đọc bài cho nhau chép, ném giấy, làm hộ… Tất cả các hành vi trên đều được cho là gian lận, thiếu trung thực trong kiểm tra và thi cử.    

Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình cảnh đáng buồn đến như vậy? Trước hết phải kể đến nguyên nhân chủ quan đến từ phía chính học sinh chúng ta. Vẫn là những lí do rất muôn thuở: lười học, không chịu học bài cũ, đọc lại bài ở nhà, đến lúc kiểm tra mới cuống quýt sử dụng tài liệu. Tuy vậy, vẫn có những người vô tình không học bài, chấp nhận bị điểm kém, nhưng đó là bộ phận rất nhỏ. Đại bộ phận đều không dũng cảm làm vậy. Ai cũng muốn được điểm cao, điểm tốt, để không thua kém bạn bè, để không bị bố mẹ trách phạt. Với suy nghĩ như vậy, học sinh đi học nếu không học bài thì nhất định phải làm đủ mọi cách để đạt điểm số cao. Không kể có những trường hợp cố tình không học bài, yên tâm bên mình lúc nào cũng có tài liệu trợ giúp, một lần trót lọt không bị bắt là lần sau sẵn sàng làm tiếp. Họ nghĩ rằng học làm gì cho mất công mất sức, cứ như vậy điểm của mình còn cao hơn khối đứa mất công học trước. Ta cũng không thể không kể đến nguyên nhân khách quan. Cũng là vì áp lực từ phía gia đình, phía nhà trường và thầy cô. Con cái có đạt điểm cao, điều đó mới thể hiện là con mình giỏi, con mình khá. Không đạt điểm cao tức là con mình dốt, là không bằng bạn bằng bè… Một phần cũng là từ phía giám thị coi thi. Căn bệnh rất cũ của xã hội là bệnh thành tích, nên một số giám thị còn cố tình coi thi dễ dãi, thậm chí còn cả những trường hợp làm bài hộ và nhắc bài… Như vậy, có rất nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan dẫn đến thực trạng đau lòng và nhức nhối này.

Tuy vậy, chúng ta cũng phải trả giá rất đắt nếu thiếu đi tính trung thực ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đối với cá nhân chúng ta, ai có thể đảm bảo chắc chắn rằng quay cóp sẽ không bao giờ bị bại lộ? Mà có ai tưởng tượng ra rằng khi bị phát hiện thì ta sẽ thế nào chưa? Đó sẽ là những ánh mắt dè dặt của bạn bè, sự thất vọng của thầy cô, bố mẹ, nhân cách và đạo đức sẽ đặc biệt bị hạ thấp. Nhưng giả sử mọi lần gian lận đều “trót lọt” thì sao? Đau đớn nhất là việc này đã để lại vết sẹo rất sâu trong tâm hồn, hình thành nên một nhân cách méo mó, không đủ hành trang để vững vàng bước vào cuộc đời phía trước. Hành động này còn có ảnh hưởng sâu sắc tới những người xung quanh. Họ nghĩ thật đến những bất công trong học đường và rộng hơn là trong xã hội, họ mất hết niềm tin vào tương lai phía trước. Còn xã hội thì sẽ thế nào khi chủ nhân tương lai của đất nước là những con người kiến thức rỗng tuếch, chỉ sở hữu những bảng điểm và bằng cấp giả?

Phải có những biện pháp kịp thời để ngăn chặn tình trạng này. Trước hết, về phía mỗi cá nhân chúng ta hãy chuẩn bị những kiến thức vững vàng, tự tin vượt qua mọi kì thi, kì kiểm tra. Ta cũng hãy tập chấp nhận, nhìn thẳng vào sự thật, có thất bại thì lần sau ta mới có thành công. Còn về phía nhà trường, hãy đề ra những biện pháp thích hợp, xử lí kỉ luật nghiêm khắc, gương mẫu để đủ sức răn đe; mặt khác cũng cần phải kiên quyết nói không với bệnh thành tích. Ngoài ra, phía gia đình cũng không nên quá kì vọng và gây áp lực nặng nề đối với con em mình, bố mẹ phải biết lượng sức của con cái để đưa ra những yêu cầu phù hợp…

	Tóm lại hiện tượng HS thiếu trung thực trong KT thi cử ngày càng diễn biến phức tạp và có những biểu hiện  tinh vi khiến các thầy cô giáo phải bận tâm. Và hành vi đó cũng đã để lại hậu quả khôn lường không chỉ với trước mắt mà còn với lâu dài. Hiểu được điều đó bản thân em luôn tích cực tự giác học tập, ngiêm túc trong KT, thi cử. Tuyệt đối không gian lận trong khi làm bài kiểm tra. Và em cung khuyên các bạn trong lớp học tập thi thật để đạt kết quả cao.




